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“Vạn pháp giai không, nhân quả bất không”, vì sao nhân quả bất không? Ví dụ một quả đào, hạt đào là nhân, hạt đào trồng xuống đất có thể phát triển thành cây đào, hạt đào liền không còn nữa. Sau khi cây đào lớn lên, lại kết trái thành quả đào, đây là nhân quả tuần hoàn. Cho nên, nhân quả bất không là nói đến sự liên tục không ngừng, chuyển biến không ngừng nghỉ của nhân quả.
Phật Bồ Tát dạy bảo tất cả chúng sinh, chính là dạy bảo chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, nắm chắc chân tướng sự thật liền có thể được đại tự tại. Trên Kinh thường nói “Cảnh tùy tâm chuyển”, “Kinh Lăng Nghiêm” nói rằng: “Nếu có thể thay đổi hoàn cảnh, sẽ giống với Như Lai”. Phật Bồ Tát hiểu được nhân quả chuyển biến không ngừng, tiếp nối không ngừng, hơn nữa lại vận dụng rất khéo léo, cho nên các Ngài có thể chuyển cảnh giới mà không bị cảnh giới xoay chuyển. Đây chính là điều mà chúng ta cần học tập.
Người hiện tại một mực truy cầu tiền của, anh tranh tôi đoạt, làm cho thiên hạ đại loạn. Cưỡng đoạt thật sự có thể đoạt được tiền của chăng? Không thể! Chỉ sẽ thống khổ hơn, Phật pháp nói đây là tạo nghiệp. Giết người là phạm giới sát, cướp lấy tài vật của người khác là phạm giới trộm, tạo ác nghiệp “sát đạo dâm vọng” làm sao có thể mang đến quả thiện? Người thế gian ngu si, cho nên tạo tội nghiệp cực trọng.
Phật nói với chúng ta, tài phú là do bố thí tài mà có được, trong đời quá khứ tu tài bố thí, ngay đời này liền được tiền của, có tiền của lại tu tài bố thí thì tiền tài ùn ùn mà đến. Cho dù gặp lúc kinh tế suy thoái, tiền của vẫn tiếp tục không ngừng thêm lớn, điều này chứng minh lời Phật là đúng.
Bố thí pháp được thông minh trí tuệ, tôi có thể vì mọi người mà làm minh chứng. Lúc còn trẻ, tôi tuyệt nhiên không phải là người thông minh lắm. Nhưng hiện nay đối với Phật pháp, thế gian pháp, chỉ cần tiếp xúc liền có thể tỏ tường, đây là quả báo nhờ hơn 40 năm học Phật, ngày ngày tu pháp bố thí mà có được.
Bố thí vô úy được khỏe mạnh trường thọ. Cái gì gọi là bố thí vô úy? Ăn chay chính là vô úy bố thí, đây là bồi dưỡng tâm từ bi và tâm yêu thương của chính mình. Năm 26 tuổi tôi bắt đầu học Phật, nửa năm sau bắt đầu ăn trường chay cho đến ngày nay. Trước đây, người xem tướng đoán mệnh nói tôi đoản mệnh, tôi sâu sắc tin tưởng, nghĩ rằng chính mình không có lý do gì có thể trường thọ. Tư tưởng hành vi của tôi lúc còn trẻ, không hề khác biệt so với tiên sinh Viên Liễu Phàm, ông ấy có khuyết điểm gì tôi cũng có, những ưu điểm của ông ấy thì tôi lại không có. Tôi không bằng ông ấy, không có phước báu lớn như ông ấy.
Cho nên nhất định phải hiểu rõ, bố thí là nhân, tiền của, trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu là quả báo.
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Những nghiệp đã tạo trong đời quá khứ, đời này đến để thọ báo, đây là nhân quả tuần hoàn. Tạo nghiệp thiện nhiều, đời này hưởng một chút phước; Tạo nghiệp ác nhiều, đời này phải nhận rất nhiều khổ đau. Thế nhưng không có người nào khi thọ báo biết lão thật nhận quả báo, vẫn cứ là đang tạo nghiệp.
Thọ báo tạo nghiệp, tạo nghiệp thọ báo, vĩnh viễn đang tiếp nối. Hiện tượng tuần hoàn này không hề hướng nâng lên cao mà là mỗi lần lại hướng xuống thấp, kiếp này không bằng kiếp trước, đời này không bằng đời trước. Điều này thật thống khổ! Vì sao lại có loại hiện tượng này? Nghiệp mà chúng ta tạo bất thiện.
Thế Tôn vì chúng ta mà nói rõ, tạo thiện nghiệp thì đi đến đường thiện để siêu sanh, tạo ác nghiệp thì đọa lạc vào đường ác. Đây là chân tướng sự thật của người sống ở thế gian. Tỉ mỉ mà nghĩ xem, đích thực là như vậy.
Phật từ bi thương xót những chúng sinh chịu khổ chịu nạn này vì ngu si vô tri mà mê mất tự tánh, cho nên mới nói rõ ràng chân tướng sự thật, hi vọng chúng ta có thể vượt thoát tam giới lục đạo luân hồi, cùng làm Phật làm Bồ Tát giống các Ngài.
Đối với với tất cả sự lý, nghiệp nhân quả báo, thấy được rõ ràng nhất, thấu triệt nhất chính là chư Phật Bồ Tát. Có câu “người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì sáng”. Chư Phật Bồ Tát là người bàng quan, không phải là người trong cuộc, cho nên các Ngài có thể nhìn được rõ ràng. Người trong cuộc có phân biệt, chấp trước. Người ngoài cuộc không có phân biệt chấp trước, tất cả đều không liên quan với họ.
Do đây có thể biết, nếu muốn có được trí tuệ giống như Phật Bồ Tát thì nhất định phải làm người bàng quan, cũng chính là phải buông bỏ phân biệt chấp trước; Đối với tất cả lý sự cảnh duyên, nghiệp nhân quả báo có thể thấy được rõ ràng tường tận mới biết được làm thế nào để xử lý sự việc. Tất cả những hiện tượng trong thế pháp đều là mộng huyễn không thật, thảy đều là “mộng huyễn bào ảnh”, vì vậy phú quý không đáng phải ngưỡng mộ, bần tiện cũng không cần phải bi ai. Hiểu rõ nhân tố của những hiện tượng này là nghiệp nhân quả báo biến hiện ra, chính mình nắm lấy được thay đổi của nghiệp nhân, nghiệp duyên, quả báo liền có thể tùy thuận, đây là được đại tự tại.
Người được đại tự tại biết nắm chắc “duyên”, biết được mấu chốt của thiên biến vạn hóa đều ở chữ “duyên”. Quả báo của thiện là nhân thiện, duyên thiện. Quả báo của ác là nhân ác, duyên ác. “Nhân” đã tạo thì không thể thay đổi, “duyên” có thể khống chế. Đây vẫn là pháp thế gian, tuyệt nhiên không phải là đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa thì nhất định phải “quán không”. Nói một cách khác, phải vượt qua được luân hồi, siêu vượt mười pháp giới, đây mới là anh hùng hảo hán.
Nơi mà chúng ta cúng Phật gọi là “đại hùng bảo điện”, “đại hùng” chính là đại anh hùng. Những việc mà người thế gian không làm được, ngài có thể làm được thì được gọi là anh hùng. Người thế gian không có cách nào siêu vượt sáu cõi luân hồi, siêu vượt mười pháp giới. Phật có thể làm được, không những làm được mà còn dạy chúng ta làm thế nào làm đến được.
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Đặc biệt là khuyên bảo người giàu sang phú quý, hi vọng họ giác ngộ, đây là đời trước tu phước, đời này mới có thể hưởng phước, khi hưởng phước vẫn phải tiếp tục tu nhân thì phú quý mới có thể đời đời kiếp kiếp tiếp nối không ngừng. Nếu trong đời này đem phú quý hưởng hết, đời sau nhất định đọa lạc.
Người bần cùng chịu tận cùng khổ nạn cũng là bởi vì đời trước họ không tạo nghiệp thiện, trong đời này lại chưa gặp được duyên thiện do đó ngu si vô tri, tạo tác rất nhiều ác nghiệp. Chúng ta cũng cần khuyên bảo người bần cùng phải giác ngộ, phải quay đầu, đoạn ác tu thiện, đời sau mới có thể được phước báo. Như vậy mới là: người bần cùng; người giàu sang đều được độ.
Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian chính là làm sự việc này, toàn tâm toàn ý giúp đỡ chúng sinh giác ngộ, đây là sự nghiệp của Phật Bồ Tát.Chúng ta làm học trò của Phật; đệ tử của Phật phải học tập tâm nguyện của Phật Bồ Tát, noi theo sự từ bi của Phật Bồ Tát, đem sự nghiệp của Phật Bồ Tát phát dương quang đại.  Mọi người biết thế sự là vô thường, thế sự không có việc nào không phải là nhân duyên quả báo nhưng biết được không thấu đáo.
Năm xưa lão cư sĩ Ô Dư Khánh đã kể một câu chuyện có thật. Thời kỳ đầu kháng chiến, ông quen biết một vị thương nhân ở Thượng Hải. Vị thương nhân này làm ăn  rất tốt, có một người con trai duy nhất rất tinh ranh. Một hôm, đứa bé mang 10 đồng tiền đi học, tiền đánh rơi ở trên đường. Có người quen biết cha của cậu bé, nhìn thấy nhặt lên rồi nói đùa với cậu bé: “Con gọi ta bằng “bác”, tiền sẽ trả lại cho con”. Đứa trẻ đáp lại: “Ông gọi ta bằng “bác”, ta sẽ cho ông thêm 10 đồng nữa”. Tinh nghịch đến mức độ như vậy.
Một hôm, người thương nhân này tổ chức sinh nhật, đã mời rất nhiều bạn bè thân thích đến nhà.  Ông ấy đột nhiên nhìn thấy diện mạo của đứa trẻ này, vô cùng kinh ngạc, lúc đó liền tuyên bố với mọi người, toàn bộ tài sản đều giao cho đứa nhỏ này. Sau đó ông ấy nói rõ với bạn bè rằng, tài sản của ông vốn là của một người Đức.
Trước chiến tranh ông làm việc cho người Đức này, sau khi người Đức về nước, bảo ông thay ông ấy làm kinh doanh. Sau đó người Đức này chết ở nước Đức nên không quay trở lại nữa.
Hôm đó, ông ấy đột nhiên nhìn thấy diện mạo của đứa trẻ chính là người Đức đó, ông hiểu rõ rồi, đứa trẻ chính là người Đức đó đầu thai cho nên ông trả lại toàn bộ tài sả. Như vậy, quan hệ cha con mới có thể duy trì. Cho nên đưa nhỏ này là đến để đòi nợ, nhân duyên quả báo không hề tơ hào chẳng sai.
Phật nói, người một nhà, cha con, vợ chồng, anh em, đều là quan hệ báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, liền nghĩ đến nếu chúng ra đắc tội với người, ức hiếp người, hãm hại người, nếu người này đầu thai vào chúng ta, tương lai nhất định dẫn đến “nhà tan người mất”.  Cho nên bất cứ người nào ở thế gian, nhất định không hề có việc bị thiệt thòi, và cũng không thể có việc chiếm tiện nghi của người.
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Thi ân cho người, giúp đỡ người sẽ có hồi báo; Ức hiếp người, ruồng bỏ người, nhục mạ người, hãm hại người cũng có hồi báo. Nếu như hồi báo vừa vặn vậy thì tốt; Nhưng hồi báo thường nhiều quá, liền biến thành đời đời kiếp kiếp không nhường nhịn lẫn nhau, báo oán lẫn nhau không hề kết thúc.
Chiến tranh giữa hai nước với nhau cũng là như vậy. Nhân dân của hai nước không có oán thù gì, những người có oán thù với nhau chỉ là số ít, nhưng nếu họ có quyền lực liền sẽ liên lụy rất nhiều người bị nạn, tổn hại cho rất nhiều tài sản mạng sống con người, di chứng vô cùng, nào có đạo lý không đọa địa ngục? Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, tường tận chân tướng sự thật liền biết được không thể làm những việc này.
Cư sĩ Thôi của vùng Đông Bắc làm công tác từ thiện rất thành công, vào thời điểm kinh tế suy thoái, nguồn tài chính vẫn tiếp tục không ngừng tăng trưởng. Rất nhiều người không lý giải được điều này. Nếu thâm nhập tìm hiểu một chút kinh điển đều có thể hiểu rõ, tất cả pháp thế xuất thế gian đều không tách rời định luật nhân quả.
Nhà Phật nói “pháp duyên sinh”, không chỉ mười pháp giới là pháp nhân duyên sinh mà Phật pháp cũng là pháp nhân duyên sinh. Cho nên, “Kinh Kim Cang” nói rằng: “Pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp”. Ngay đến Phật pháp cũng không thể chấp trước. Hễ là pháp nhân duyên sinh đều không có tự tính, chính là “Đương thể tức không, không thể có được”, đây là chân tướng sự thật.
Khỏe mạnh sống lâu không cần phải thuốc thang tẩm bổ. Người thế gian cho rằng thuốc thang trị liệu có thể khiến cho một người khỏe mạnh sống lâu, đây là mê hoặc điên đảo. Nếu thật có hiệu quả thì định luật nhân quả chẳng phải là đã bị lật đổ rồi hay sao? Người đáng trường thọ cho dù không chú trọng dinh dưỡng vẫn là trường thọ; Người đáng đoản mạng thì cho dù ngày ngày bồi bổ vẫn là đoản mạng. Đây mới là chân lý.
Cư sĩ Lâm và Tịnh Tông Học Hội Singapore đã phát khởi việc xây dựng thôn Di Đà và Viện Phật Học, cần số tiền rất lớn. Trong điều kiện kinh tế hiện nay, việc trù bị số tiền này vô cùng khó khăn. Vì sao đoàn thể này trong một khoảng thời gian ngắn có thể huy động được một khoản tiền tương đối khả quan?
Chính là bố thí, không vì chính mình mà vì tất cả chúng sinh, vì xã hội an định hòa bình, vì Phật pháp cửu trụ thế gian, tâm chánh hạnh chánh, phát tâm chân thành, xây dựng đạo tràng liền có cảm ứng. Đúng như trên “Kinh Lăng Nghiêm” nói: “Phát ý viên thành”, chân tâm vừa phát chính là công đức viên mãn, cảm ứng liền hiện tiền.
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3. Giải thích lý do của kiếp vận
Cạnh tranh không phải là việc tốt, cuối cùng nhất định sẽ phát sinh xung đột lợi ích, không biết nhường nhịn lẫn nhau thì kiếp nạn do con người tạo ra sẽ không thể tránh khỏi. Chúng ta từ nơi tin tức truyền thông mà biết được, hiện nay khắp nơi trên thế giới tai nạn triền miên, hơn nữa năm sau nhiều hơn năm trước, lần sau nghiêm trọng hơn lần trước, không hề có dấu hiệu hòa hoãn. Đây là một sự việc lớn khiến cho nhân loại lo lắng.
Nếu mọi người muốn tiêu trừ thiên tai nhân họa thì phải biết tầm quan trọng của lễ nhượng, nhẫn nhượng
Phật nói với chúng ta, đây không chỉ là lợi ích của chính mình, mà còn là lợi ích xã hội, lợi ích tất cả chúng sinh ở thế gian này. Nếu chỉ biết vì lợi ích của chính mình thì nhất định sẽ tổn hại lợi ích của người khác, tổn hại lợi ích của người khác liền có thể kết oán thù với chúng sinh.
Sinh mạng không phải là một đời mà là vĩnh hằng. Loại oán thù này không thể hóa giải, oan oan tương báo không hề kết thúc. Cho dù ngay trong đời này chưa hình thành tai nạn lớn, nhưng về sau khi nhân duyên đầy đủ vẫn xảy ra kiếp nạn chưa từng có trước đây. Đây là tự làm tự chịu. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái lý này, tường tận chân tướng sự thật.
Thiên Chúa Giáo có một lời dự ngôn, nói rằng năm 1999 thế giới sẽ có một tai nạn lớn, khuyên bảo tín đồ phải đọc kinh, phải chăm chỉ sám hối, hi vọng có thể tránh được kiếp nạn này. Và còn nói kiếp nạn này có thể xảy ra hay không, “Nguyên do ở lòng người”, nếu lòng người có thể hướng thiện thì tai nạn có thể hóa giải, có thể chậm lại. Cách nói này vô cùng hợp với đạo lý.
Chúa Giê Su Cơ Đốc giáo nói, còn người ngày nay vong ân phụ nghĩa, không biết ân đức; Chúa Giê Su, Đức Mẹ Maria Cơ Đốc giáo chân thật yêu thương người thế gian, nhưng người thế gian không chỉ bội phản các Ngài, mà còn nhục mạ họ, hủy báng các họ, tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Những sự việc này ở trong xã hội hiện nay quá phổ biến.
Con cái nhận ân đức dưỡng dục của cha mẹ nhưng không biết tri ân báo ân mà còn ruồng bỏ cha mẹ.
Chúng tôi đến thăm viện dưỡng lão của Israel, những người già ở trong viện dưỡng lão này đều bị con cái ruồng bỏ, không có nhà để về. Cho nên thời nay con cái bội phản cha mẹ, học trò bội phản thầy cô, không biết ân nghĩa, tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Điều này mới chiêu cảm quả báo hủy diệt thế giới.
Trong dự ngôn nói, tai nạn này là do chúng ta chính mình chiêu cảm, không phải là Thượng Đế tức giận đến trừng phạt chúng ta. Thượng Đế không hề muốn nhìn thấy sự việc này xảy ra thể nhưng không thể nào tránh khỏi. Đây là tạo tác tội nghiệp cho nên phải bị nhận lấy trừng phạt. Lời nói này nói rất hợp tình, hợp lý.
Nhất là trong thời đại hiện nay, dự ngôn của Thiên Chúa Giáo, năm 1999 là ngày tàn của thế giới. Những lời này khiến cho người ta xem thấy thì kinh hồn bạt vía. Lời dự ngôn nói, nếu con người tiếp tục không ngừng tạo ác thì tai nạn này liền có thể trở thành hiện thực; Nếu có thể đoạn ác tu thiện, hồi tâm chuyển ý thì liền có thể hóa giải được tai nạn này. Lời nói này là linh hoạt không cứng nhắc, nói rõ then chốt chính là ở con người.
Tình hình được hóa giải là tai nạn sẽ giảm nhẹ, thời gian xảy ra tai nạn được trì hoãn lâu hơn. Cách nói này hợp tình, hợp lý, hợp pháp, có thể thấy họ cũng có trí tuệ khá cao. Đoạn ác tu thiện là việc cần làm, không phải vì để tránh tai nạn mới làm; Không có tai nạn cũng phải đoạn ác tu thiện.
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4. Nói về tầm quan trọng của giới sát
Vùng sông nước phía Đông Bắc Trung Quốc lũ lụt tràn lan, có rất nhiều nạn nhân đang ở trên bờ vực đói khổ, hi vọng nhận được sự giúp đỡ. Chúng tôi đã gửi cho họ mười vạn chiếc áo bông và lương thực, đồng thời giúp đỡ họ xây dựng trường học. Những ngày tháng khổ nạn có thể cảnh tỉnh mọi người không nên tạo tác ác nghiệp nữa. Họ chính mình phản tỉnh, đều là trước đây đánh bắt cá sát sinh quá nhiều rồi, bây giờ nghĩ lại thấy lợi bất cập hại.
Cho nên có câu “sống ở núi thì ăn đồ ở núi, sống ở vùng nước thì ăn đồ ở nước”, sống gần vùng sông nước lấy nghề đánh bắt cá để mưu sinh, cuộc sống có thể có được no ấm liền biết đủ, điều này còn có thể tha thứ được. Nếu tham lam hưởng thụ, chỉ muốn lợi dụng sát sinh để làm giàu, vậy thì tạo ác nghiệp rồi, gia đạo có thể hưởng được dài lâu hay sao? Chúng ta tỉ mỉ quan sát từ trên lịch sử cho đến cuộc sống thực tại, đích thực nhân quả báo ứng tơ hào không hề sót lọt.
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